ĐỀ 1
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án(4 điểm).



Câu 1) Biểu thức  với . Viết biểu thức  dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2) Cho hàm số  với . Tính giá trị 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3) Cho  là các số thực dương tùy ý. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. 		B. 			


C. 		D. 



Câu 4) Cho . Tính  theo .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5) Cho số thực dương  thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây là đúng?




[image: ]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6) Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số cho ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A.  

B.  

C.  

D.  

Câu 7) Phương trình  có nghiệm là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8) Nghiệm của phương trình  là: 




A. .                     B. .	C. .	      D. .

Câu 9) Phương trình  có bao nhiêu nghiệm ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10) Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai(2 điểm).

Câu 1) Cho số thực  dương. Khi đó:

a)  		

b) 

c) .	

d) 	

Câu 2) Cho hàm số 

a) Hàm số có tập xác định là .
b) Đồ thị hàm số luôn nằm phía trên trục hoành.

c) Hàm số liên tục trên .


d) Hàm số đồng biến trên  khi 	
PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2(1 điểm).














Câu 1) Trong khảo cổ, khi phân tích một mẫu cột gỗ của công trình kiến trúc, người ta đo được tỉ lệ đồng vị phóng xạ Carbon  còn lại trong mẫu cột gỗ đó là  so với Carbon  trong cây gỗ sống. Biết Carbon  là đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là  năm, tức là sau  năm một nửa khối lượng Carbon  bị phân rã thành chất khác. Lượng carbon  còn lại trong mẫu vật tính bởi công thức , trong đó  là khối lượng carbon  ban đầu, là khối lượng carbon  còn lại sau  năm. Cây gỗ làm cột đó đã sống cách ngày nay bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 2) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên để hàm số xác định trên ?	
Phần 4. Tự luận (3 điểm)


Câu 1) Cho hình chóp S.ABC có SA(ABC) và tam giác ABC đều cạnh a , SA = . Gọi M là trung điểm AB. Gọi N là trung điểm BC. 

a) Chứng minh BC  (SAN).

b) Chứng minh CM  SB.
c) Gọi G là trọng tâm tam giác SBC  và E là điểm trên cạnh SA sao cho ES = 2EA .Tính góc giữa hai đường thẳng EG và SN


ĐỀ 2
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án(4 điểm).


Câu 1) Cho . Rút gọn .




A. .                       B. .	         C. .	    D. .


Câu 2) Cho . Tính .




                A. .	              B. .	         C. .	   D. .
Câu 3) Cho a > 0 và a  1.  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:



A.  có nghĩa với x.	B.  và  



C.	         D.  


Câu 4) Cho . Gía trị của  bằng
                A. -8	              B. 5	         C. 4	    D. 8

Câu 5) Cho các số thực a, b thỏa mãn  Tìm khẳng định đúng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6) Đồ thị hình bên là của hàm số nào? 

[image: ]A.    	

B.  	

C.  	

D. 

Câu 7) Giải phương trình  




                 A. .	              B. .	          C. .	    D. .

Câu 8) Giải phương trình 




                 A. 	              B. 	          C. 	    D. 

Câu 9) Giải phương trình  




                 A. .	              B. .	          C. .	    D. .

Câu 10) Bất phương trình có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?
              A. 3	              B. 5	         C. 7	    D. Vô số
PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai(2 điểm).


Câu 1) Cho đồ thị hàm số  và  có đồ thị như hình sau:
[image: A graph of a function
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a) Tập xác định của hàm số  là .	


b) Tập giá trị của hàm số  là .	



c) Đồ thị hàm số  đồng biến trên  nên .	


d) Đồ thị hàm số  nghịch biến trên .

Câu 2) Cho hàm số .

a) Hàm số có tập xác định là .

b) Hàm số có tập giá trị là .  

c) .

d)  Đồ thị hàm số đi qua điểm  và luôn nằm bên phải trục tung.	
PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2(1 điểm).
Câu 1) Thang đo Richte được Charles Francis đề xuất và sử dụng lần đầu tiên vào năm 1935 để sắp xếp các
số đo độ chấn động của các cơn động đất với đơn vị Richte. Công thức tính độ chấn động như sau 



,là độ chấn động, A là biên độ tối đa được đo bằng địa chấn kế và là biên độ 

chuẩn. Hỏi theo thang độ Richte, cùng với một biên độ chuẩn thì biên độ tối đa của một trận động đất  độ 
Richte sẽ lớn gấp mấy lần biên độ tối đa của một trận động đất 5 độ Richte?

Câu 2) Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 


Phần 4. Tự luận (3 điểm)

Câu 1) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Tam giác SAB đều. Gọi H, K lần lượt là trung điểm AB, AD. SC = .


a) Chứng minh tam giác BC  (SAB) và SH  (ABCD).		

b) Chứng minh SK AC.
c) Tính góc tạo bởi hai đường thẳng SO và HK.					
ĐỀ 3
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án(4 điểm).


Câu 1) Thu gọn biểu thức  với  là số thực dương ta được




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2) Biết  với  và . Tính giá trị của biểu thức 




                A. .	              B. .	         C. 	     D. .
Câu 3) Cho a là số thực dương. Tìm mệnh đề đúng?


               A. 	         B. 	


               C. 	         D. 


Câu 4) Cho a là số thực dương và . Tính giá trị của biểu thức 




               A.  	         B. 	C. 		D. 	                                             


Câu 5) Nếu  và  thì:




              A.  	B.  	C.  		D.  

Câu 6) Trong các hình sau hình nào là dạng đồ thị của hàm số 
[image: Trong các hình sau, hình nào là dạng đồ thị của hàm số y = a^x, a lớn hơn 1 ? (ảnh 1)]
A. (I)	B. (II)	C. (III)	D. (IV)

Câu 7)  Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8) Phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9) Cho phương trình . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Phương trình có hai nghiệm không dương.	B. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.
C. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.	D. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt.


Câu 10) Tập nghiệm  của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .		D. .
PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai(2 điểm).

Câu 1) Cho phương trình . Các mệnh đề sau đúng hay sai.

a) Điều kiện .	

b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình 	
c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3	


d) Biết phương trình có hai nghiệm . Khi đó 3 số  tạo thành một cấp số cộng
Câu 2) Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau.



a) Hàm số   nghịch biến trên .



b) Hàm số   đồng biến trên .



c) Đồ thị hàm số   luôn đi qua điểm có tọa độ .




d) Hàm số  có tập xác định là  và tập giá trị là .
PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2(1 điểm).


Câu 1) Số ca bị nhiễm virus Covid-19 ở một quốc gia sau  ngày là  và được tính bởi công thức



, trong đó  là số ca bị nhiễm virus trong ngày thống kê đầu tiên,  là hệ số lây nhiễm. Hỏi
ngày thứ 20 có bao nhiêu ca bị lây nhiễm virus? (làm tròn đến hàng đơn vị). Biết rằng trong ngày đầu tiên
thống kê có 253 ca bị nhiễm bệnh, ngày thứ 10 có 2024 ca bị lây nhiễm và trong suốt quá trình thống kê hệ
số lây nhiễm là không đổi.



Câu 2) Với  là các số nguyên dương thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức 
Phần 4. Tự luận (3 điểm)




Câu 1) Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm , cạnh  .
Biết SA = SB = SC = SD = 2a.
a) 

Chứng minh:  và 
b) 
Gọi E , F lần lượt là trung điểm AB, BC . Chứng minh  
c) 



 Gọi  là trung điểm  tính góc giữa  và .
ĐỀ 4
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án(4 điểm).


Câu 1) Cho . Viết biểu thức  dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.




A. .	B. .		C. .			D. .


Câu 2) Rút gọn biểu thức  với 




A. 		B. 		C. 	D. 



Câu 3) Cho các số thực dương ,  thỏa mãn . Mệnh đề nào sau đây đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4) Với các số thực dương bất kỳ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. 		B. 


C. 		D. 

Câu 5) Cho . Khi đó:




A. .		B. .	C. .		D. .
Câu 6) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7) Xác định  để phương trình  có nghiệm:




A. .	B. .	C. .		D. .

Câu 8) Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .		D. .

Câu 9) Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình  là




A. .		B. .	C. .		D. .

Câu 10) Tập nghiệm của bất phương trinh là




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai(2 điểm).




Câu 1) Cho ; ,  và  là hai số dương. Khi đó:


a) .			b) .


c).			d) .





Câu 2) Cho các hàm số ; ; ;  và . 


a) Hàm số  nghịch biến trên .


b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .
c) Có ba hàm số nghịch biến trên tập xác định.

d) Có hai hàm số đồng biến trên .

PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2(1 điểm).

Câu 1) Trong nông nghiệp bèo hoa dâu được dùng làm phân bón, nó rất tốt cho cây trồng. Mới đây các nhà khoa học Việt Nam đã phát hiện ra bèo hoa dâu có thể dùng để chiết xuất ra chất có tác dụng kích thích hệ miễn dịch và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Bèo hoa dâu được thả nuôi trên mặt nước. Một người đã thả một lượng bèo hoa dâu chiếm [image: ] diện tích mặt hồ. Biết rằng cứ sau đúng một tuần bèo phát triển thành 3 lần số lượng đã có và tốc độ phát triển của bèo ở mọi thời điểm như nhau. Hỏi sau bao nhiêu ngày bèo sẽ vừa phủ kín mặt hồ (kết quả làm tròn đến 1 chữ số phần thập phân).


Câu 2) Cho hàm số  với a là tham số. Có bao nhiêu số tự nhiên a để hàm số đã cho đồng 

biến trên ?

Phần 4. Tự luận(3 điểm)






Câu 1) Cho tứ diện  có đáy  là tam giác đều cạnh , , . Gọi  là 



trung điểm . Vẽ ().
a) 
Chứng minh .
b) 
Chứng minh .
c) 

Tính góc giữa  và .
 
ĐỀ 5
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án(4 điểm).



Câu 1) Cho số thực . Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 2) Rút gọn biểu thức  với  ta được kết quả  trong đó  và  là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 3) Biết . Tính .


A. 3.	B. 5.	C. .			D. .


Câu 4) Số các giá trị nguyên của  để biểu thức  xác định là:




A. .		B. .	C. .			D. .



Câu 5) Cho các số thực , biết và . Kết luận nào sau đây là đúng?


A. .			B. .


C. .		D. .
Câu 6) Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?
[image: ]




A. .	B. .	C. .		D. .

Câu 7) Tính tổng các nghiệm của phương trình .




A. .	B. .		C. .			D. .

Câu 8) Số nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9) Số nghiệm thực của phương trình  là




A. .	B. .		C. .			D. .

[bookmark: _GoBack]Câu 10) Nghiệm của bất phương trình  là




A. .		B. .	C. .		D. .
PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai(2 điểm).

Câu 1) Cho là số thực dương tuỳ ý. Khi đó:




a) .	b) .	c) .		d) .

Câu 2) Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số có tập xác định .

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm 

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng 
d) Đồ thị luôn nằm bên phải trục tung.
PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2(1 điểm).






Câu 1) Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức , trong đó  là số lượng vi khuẩn ban đầu,  là số lượng vi khuẩn có sau  (phút),  là tỉ lệ tăng trưởng  (tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 6 giờ có 2000 con. Hỏi ít nhất bao nhiêu giờ, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con?

Câu 2) Có bao nhiêu số nguyên x thõa mãn 	
Phần 4. Tự luận(3 điểm)

Câu 1) Cho hình chóp S. ABCD có , đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Biết


a) Chứng minh tam giác SCD vuông.

b) Gọi H là hình chiếu của A trên SB. Chứng minh 
c) Tính góc tạo bởi hai đường thẳng SC và BD.
10

image2.wmf
0

a

>


oleObject46.bin

image48.wmf
(

)

22

loglog32

xx

+-=


oleObject47.bin

image49.wmf
1


oleObject48.bin

image50.wmf
2


oleObject49.bin

image51.wmf
3


oleObject50.bin

image52.wmf
0


oleObject2.bin

oleObject51.bin

image53.wmf
(

)

2

log2420

x

+-£


oleObject52.bin

image54.wmf
(

)

2;0

S

=-


oleObject53.bin

image55.wmf
(

]

2;0

S

=-


oleObject54.bin

image56.wmf
(

]

;0

S

=-¥


oleObject55.bin

image57.wmf
(

)

2;

S

=-+¥


image3.wmf
T


oleObject56.bin

image58.wmf
a


oleObject57.bin

image59.wmf
2

3

3

9

2

.

aaa

=


oleObject58.bin

image60.wmf
3

2

2

.

aaa

=


oleObject59.bin

image61.wmf
36

..

aaa

=


oleObject60.bin

image62.wmf
52

52

1

.

aa

a

-

-

æö

=

ç÷

èø


oleObject3.bin

oleObject61.bin

image63.wmf
(

)

01.

x

yaa

=<¹


oleObject62.bin

image64.wmf
¡


oleObject63.bin

image65.wmf
¡


oleObject64.bin

oleObject65.bin

image66.wmf
01

a

<<


oleObject66.bin

image4.wmf
3

5

a


image67.wmf
14


oleObject67.bin

image68.wmf
62,5%


oleObject68.bin

image69.wmf
14


oleObject69.bin

image70.wmf
14


oleObject70.bin

image71.wmf
5730

T

=


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
5730


oleObject72.bin

image73.wmf
14


oleObject73.bin

image74.wmf
14


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

0

1

.

2

t

T

mtm

æö

=

ç÷

èø


oleObject75.bin

image76.wmf
0

m


oleObject76.bin

image5.wmf
2

15

a


image77.wmf
14


oleObject77.bin

image78.wmf
(

)

mt


oleObject78.bin

image79.wmf
14


oleObject79.bin

image80.wmf
t


oleObject80.bin

image81.wmf
m


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
3

1

log

21

yxm

mx

=+-

+-


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

2;3


oleObject83.bin

image84.wmf
^


oleObject84.bin

image85.wmf
a3


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

image6.wmf
1

3

a


image86.wmf
01

a

<¹


oleObject88.bin

image87.wmf
(

)

4

3

3

2

2

.

a

P

aa

=


oleObject89.bin

image88.wmf
9

Pa

=


oleObject90.bin

image89.wmf
17

2

Pa

=


oleObject91.bin

image90.wmf
23

2

Pa

=


oleObject92.bin

oleObject6.bin

image91.wmf
7

2

Pa

=


oleObject93.bin

image92.wmf
52

x

=


oleObject94.bin

image93.wmf
2

255

xx

A

-

=+


oleObject95.bin

image94.wmf
13

2

A

=


oleObject96.bin

image95.wmf
75

2

A

=


oleObject97.bin

image7.wmf
4

15

a


image96.wmf
33

2

A

=


oleObject98.bin

image97.wmf
29

A

=


oleObject99.bin

image98.wmf
a

logx


oleObject100.bin

image99.wmf
1  

a

loga

=


oleObject101.bin

image100.wmf
  0.

a

loga

=


oleObject102.bin

oleObject7.bin

image101.wmf
  . .

aaa

logxylogxlogy

=


oleObject103.bin

image102.wmf
n

aa

logxnlogx

=


oleObject104.bin

image103.wmf
  0,

().

0

xn

>¹


oleObject105.bin

image104.wmf
log3,log2

aa

bc

==-


oleObject106.bin

image105.wmf
(

)

32

log

a

abc


oleObject107.bin

image8.wmf
(

)

(

)

(

)

1

3

4

3

3

1

88

31

8

aaa

fa

aaa

-

-

-

=

-


image106.wmf
01.

ab

<<<


oleObject108.bin

image107.wmf
22.

ab

>


oleObject109.bin

image108.wmf
lnln.

ab

>


oleObject110.bin

image109.wmf
(0,5)(0,5).

ab

<


oleObject111.bin

image110.wmf
log0.

a

b

<


oleObject112.bin

oleObject8.bin

image111.png




image112.wmf
1

2

log.

yx

=


oleObject113.bin

image113.wmf
2.

x

y

-

=


oleObject114.bin

image114.wmf
2.

x

y

=


oleObject115.bin

image115.wmf
2

log.

yx

=


oleObject116.bin

image116.wmf
2

53

x

-

=


image9.wmf
0,1

aa

>¹


oleObject117.bin

image117.wmf
5

log28

x

=


oleObject118.bin

image118.wmf
3

log52

x

=+


oleObject119.bin

image119.wmf
3

log32

x

=+


oleObject120.bin

image120.wmf
5

log45

x

=


oleObject121.bin

image121.wmf
(

)

log12.

x

-=


oleObject9.bin

oleObject122.bin

image122.wmf
101.

x

=


oleObject123.bin

image123.wmf
2

1.

xe

=+


oleObject124.bin

image124.wmf
2

1.

xe

=-


oleObject125.bin

image125.wmf
2

1.

x

p

=+


oleObject126.bin

image126.wmf
1

3.57

xx

-

=


image10.wmf
(

)

2016

2017

Mf

=


oleObject127.bin

image127.wmf
15

log35

x

=


oleObject128.bin

image128.wmf
21

log5

x

=


oleObject129.bin

image129.wmf
21

log35

x

=


oleObject130.bin

image130.wmf
15

log21

x

=


oleObject131.bin

image131.wmf
xx

--

æö

>

ç÷

èø

2

412

1

1

3


oleObject10.bin

oleObject132.bin

image132.wmf
x

ya

=


oleObject133.bin

image133.wmf
log

b

yx

=


oleObject134.bin

image134.png




image135.wmf
x

ya

=


oleObject135.bin

image136.wmf
(

)

0;

D

=+¥


oleObject136.bin

image11.wmf
1008

20171

M

=-


image137.wmf
log

b

yx

=


oleObject137.bin

image138.wmf
(

)

0;

T

=+¥


oleObject138.bin

image139.wmf
x

ya

=


oleObject139.bin

image140.wmf
¡


oleObject140.bin

image141.wmf
0

a

>


oleObject141.bin

oleObject11.bin

image142.wmf
log

b

yx

=


oleObject142.bin

image143.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject143.bin

image144.wmf
(

)

2024

log(1)

fxx

=-


oleObject144.bin

image145.wmf
¡


oleObject145.bin

image146.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject146.bin

image12.wmf
1008

20171

M

=--


image147.wmf
(

)

(

)

20242025

ff

>


oleObject147.bin

image148.wmf
(

)

2;0


oleObject148.bin

image149.wmf
0

L

MlogAlogA

=-


oleObject149.bin

image150.wmf
L

M


oleObject150.bin

image151.wmf
0

A


oleObject151.bin

oleObject12.bin

image152.wmf
8


oleObject152.bin

image153.wmf
392781

2

log.log.log.log.

3

xxxx

=


oleObject153.bin

image154.wmf
2

a


oleObject154.bin

image155.wmf
^


oleObject155.bin

oleObject156.bin

oleObject157.bin

image13.wmf
2016

20171

M

=-


image156.wmf
3

4

.

Aaa

=


oleObject158.bin

image157.wmf
a


oleObject159.bin

image158.wmf
3

4

Aa

=


oleObject160.bin

image159.wmf
7

4

Aa

=


oleObject161.bin

image160.wmf
5

2

Aa

=


oleObject162.bin

oleObject13.bin

image161.wmf
1

4

Aa

=


oleObject163.bin

image162.wmf
2

2

16

a

b

x

x

x

=


oleObject164.bin

image163.wmf
1

x

>


oleObject165.bin

image164.wmf
2

ab

+=


oleObject166.bin

image165.wmf
Mab

=-


oleObject167.bin

image14.wmf
2016

12017

M

=-


image166.wmf
18

M

=


oleObject168.bin

image167.wmf
14

M

=


oleObject169.bin

image168.wmf
8

M

=


oleObject170.bin

image169.wmf
6

M

=


oleObject171.bin

image170.wmf
2

33

log2log2

3

a

a

=-


oleObject172.bin

oleObject14.bin

image171.wmf
2

33

log2log2

3

a

a

=+


oleObject173.bin

image172.wmf
2

33

1

log2log

2

3

a

a

=-


oleObject174.bin

image173.wmf
2

33

1

log2log

2

3

a

a

=+


oleObject175.bin

image174.wmf
1

a

¹


oleObject176.bin

image175.wmf
2

2016log2017

a

Ma

=


oleObject177.bin

image15.wmf
,

ab


image176.wmf
2017

1008

M

=


oleObject178.bin

image177.wmf
2016

2017

M

=


oleObject179.bin

image178.wmf
2017

2016

M

=


oleObject180.bin

image179.wmf
1008

2017

M

=


oleObject181.bin

image180.wmf
3

2

3

2

aa

>


oleObject182.bin

oleObject15.bin

image181.wmf
34

loglog

45

bb

<


oleObject183.bin

image182.wmf
01;1.

ab

<<>


oleObject184.bin

image183.wmf
0;1.

ab

<>


oleObject185.bin

image184.wmf
1;1.

ab

>>


oleObject186.bin

image185.wmf
1;01.

ab

><<


oleObject187.bin

image16.wmf
(

)

lnlnln.

abab

=+


image186.wmf
,0a1

x

ya

=<<


oleObject188.bin

image187.png
(Iv)




image188.wmf
2

23

1

1

7

7

xx

x

--

-

æö

=

ç÷

èø


oleObject189.bin

image189.wmf
0


oleObject190.bin

image190.wmf
1


oleObject191.bin

image191.wmf
2


oleObject16.bin

oleObject192.bin

image192.wmf
3


oleObject193.bin

image193.wmf
(

)

3

log323

x

-=


oleObject194.bin

image194.wmf
25

3

x

=


oleObject195.bin

image195.wmf
87

x

=


oleObject196.bin

image196.wmf
29

3

x

=


image17.wmf
(

)

lnlnln.

abab

+=+


oleObject197.bin

image197.wmf
11

3

x

=


oleObject198.bin

image198.wmf
(

)

(

)

2

12

74323

xxx

+--

+=+


oleObject199.bin

image199.wmf
S


oleObject200.bin

image200.wmf
(

)

(

)

11

22

log1log21

xx

+<-


oleObject201.bin

image201.wmf
(

)

2;

S

=+¥


oleObject17.bin

oleObject202.bin

image202.wmf
(

)

;2

S

=-¥


oleObject203.bin

image203.wmf
1

;2

2

S

æö

=

ç÷

èø


oleObject204.bin

image204.wmf
(

)

1;2

S

=-


oleObject205.bin

image205.wmf
2

log(1)log(1)

xx

-=+


oleObject206.bin

image206.wmf
1

x

>


image18.wmf
(

)

lnln.ln.

abab

=


oleObject207.bin

image207.wmf
2

9

30

4

xx

-+=


oleObject208.bin

image208.wmf
(

)

1212

,

xxxx

<


oleObject209.bin

image209.wmf
12

;;6

xx


oleObject210.bin

image210.wmf
x

ya

=


oleObject211.bin

image211.wmf
(

)

1

a

>


oleObject18.bin

oleObject212.bin

image212.wmf
¡


oleObject213.bin

image213.wmf
x

ya

=


oleObject214.bin

image214.wmf
(

)

01

a

<<


oleObject215.bin

image215.wmf
¡


oleObject216.bin

image216.wmf
x

ya

=


image19.wmf
(

)

lnln.ln.

abab

+=


oleObject217.bin

image217.wmf
(

)

01

a

<¹


oleObject218.bin

image218.wmf
(

)

;1

a


oleObject219.bin

image219.wmf
x

ya

=


oleObject220.bin

oleObject221.bin

image220.wmf
¡


oleObject222.bin

oleObject19.bin

image221.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject223.bin

image222.wmf
t


oleObject224.bin

image223.wmf
(

)

Pt


oleObject225.bin

image224.wmf
(

)

(

)

0

1

.e

-

=

rt

PtX


oleObject226.bin

image225.wmf
X


oleObject227.bin

image20.wmf
33

log5,log2

ab

==


image226.wmf
0

r


oleObject228.bin

image227.wmf
,,

xyz


oleObject229.bin

image228.wmf
201620162016

log2log3log71

xyz

++=


oleObject230.bin

image229.wmf
.

Txyz

=++


oleObject231.bin

image230.wmf
SABCD


oleObject232.bin

oleObject20.bin

image231.wmf
ABCD


oleObject233.bin

image232.wmf
O


oleObject234.bin

image233.wmf
a


oleObject235.bin

image234.wmf
(

)

SOABCD

^


oleObject236.bin

image235.wmf
SDAC

^


oleObject237.bin

image21.wmf
2

log30


image236.wmf
()

EFSBD

^


oleObject238.bin

image237.wmf
I


oleObject239.bin

image238.wmf
SB


oleObject240.bin

image239.wmf
BC


oleObject241.bin

image240.wmf
OI


oleObject242.bin

oleObject21.bin

image241.wmf
0

x

>


oleObject243.bin

image242.wmf
7

5

:

xx


oleObject244.bin

image243.wmf
9

7

x


oleObject245.bin

image244.wmf
9

5

x


oleObject246.bin

image245.wmf
7

10

x


oleObject247.bin

image22.wmf
,

ab


image246.wmf
9

10

x


oleObject248.bin

image247.wmf
(

)

3123

22

22

.

aa

P

a

+-

+

-

=


oleObject249.bin

image248.wmf
0

a

>


oleObject250.bin

image249.wmf
Pa

=


oleObject251.bin

image250.wmf
3

Pa

=


oleObject252.bin

oleObject22.bin

image251.wmf
4

Pa

=


oleObject253.bin

image252.wmf
5

Pa

=


oleObject254.bin

image253.wmf
a


oleObject255.bin

image254.wmf
b


oleObject256.bin

image255.wmf
3log2log1

ab

+=


oleObject257.bin

image23.wmf
1

ab

b

++


image256.wmf
32

1

ab

+=


oleObject258.bin

image257.wmf
3210

ab

+=


oleObject259.bin

image258.wmf
32

10

ab

=


oleObject260.bin

image259.wmf
32

10

ab

+=


oleObject261.bin

image260.wmf
,

ab


oleObject262.bin

oleObject23.bin

image261.wmf
1

a

¹


oleObject263.bin

image262.wmf
3

2

log32log.

aa

a

b

b

=-


oleObject264.bin

image263.wmf
3

2

1

log2log.

3

aa

a

b

b

=-


oleObject265.bin

image264.wmf
3

2

1

log3log.

2

aa

a

b

b

=-


oleObject266.bin

image265.wmf
3

2

11

loglog.

32

aa

a

b

b

=-


oleObject267.bin

image24.wmf
1

ab

b

-+


image266.wmf
(

)

(

)

2121

mn

-<-


oleObject268.bin

image267.wmf
mn

£


oleObject269.bin

image268.wmf
mn

>


oleObject270.bin

image269.wmf
mn

<


oleObject271.bin

image270.wmf
mn

=


oleObject272.bin

oleObject24.bin

image271.png




image272.wmf
3

x

y

=


oleObject273.bin

image273.wmf
2

log

yx

=


oleObject274.bin

image274.wmf
ln

yx

=


oleObject275.bin

image275.wmf
e

x

y

=


oleObject276.bin

image276.wmf
m


image25.wmf
1

ab

b

+-


oleObject277.bin

image277.wmf
212

20

x

mm

-

+-=


oleObject278.bin

image278.wmf
0

m

<


oleObject279.bin

image279.wmf
01

m

<<


oleObject280.bin

image280.wmf
1

m

>


oleObject281.bin

image281.wmf
01

mm

<Ú>


oleObject25.bin

oleObject282.bin

image282.wmf
(

)

4

log13

x

-=


oleObject283.bin

image283.wmf
63

x

=


oleObject284.bin

image284.wmf
68

x

=


oleObject285.bin

image285.wmf
65

x

=


oleObject286.bin

image286.wmf
66

x

=


image26.wmf
1

ab

b

-++


oleObject287.bin

image287.wmf
2

44

2log(3)log(5)0

xx

-+-=


oleObject288.bin

image288.wmf
42

+


oleObject289.bin

image289.wmf
82

+


oleObject290.bin

image290.wmf
82

-


oleObject291.bin

image291.wmf
8


oleObject26.bin

oleObject292.bin

image292.wmf
1

23

xx

+

>


oleObject293.bin

image293.wmf
Æ


oleObject294.bin

image294.wmf
2

3

;log3

æö

-¥

ç÷

èø


oleObject295.bin

image295.wmf
(

]

2

;log3

-¥


oleObject296.bin

image296.wmf
2

3

log3;

æö

+¥

ç÷

èø


image27.wmf
a


oleObject297.bin

image297.wmf
01

a

<¹


oleObject298.bin

image298.wmf
01

b

<¹


oleObject299.bin

image299.wmf
x


oleObject300.bin

image300.wmf
y


oleObject301.bin

image301.wmf
11

log

log

a

a

xx

=


oleObject27.bin

oleObject302.bin

image302.wmf
(

)

logloglog

aaa

xyxy

+=+


oleObject303.bin

image303.wmf
1

1

loglog.log

ba

b

xa

x

=


oleObject304.bin

image304.wmf
log

log

log

a

a

a

x

x

yy

=


oleObject305.bin

image305.wmf
1

3

log

yx

=


oleObject306.bin

image306.wmf
x

y

p

=


image28.wmf
2423

11

aa

æöæö

>

ç÷ç÷

èøèø


oleObject307.bin

image307.wmf
ln

yx

=


oleObject308.bin

image308.wmf
0,2

log

yx

=


oleObject309.bin

image309.wmf
1

2

x

y

æö

=

ç÷

èø


oleObject310.bin

image310.wmf
1

2

x

y

æö

=

ç÷

èø


oleObject311.bin

image311.wmf
¡


oleObject28.bin

oleObject312.bin

image312.wmf
log

yx

p

=


oleObject313.bin

image313.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject314.bin

image314.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject315.bin

image315.wmf
4%


image316.wmf
20252

log

a

yx

-

=


oleObject316.bin

image29.png




image317.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject317.bin

image318.wmf
ABCD


oleObject318.bin

image319.wmf
ABC


oleObject319.bin

image320.wmf
a


oleObject320.bin

image321.wmf
(

)

DAABC

^


oleObject321.bin

image30.wmf
01

a

<<


image322.wmf
4

5

a

AD

=


oleObject322.bin

image323.wmf
M


oleObject323.bin

image324.wmf
BC


oleObject324.bin

image325.wmf
AHMD

^


oleObject325.bin

image326.wmf
HMD

Î


oleObject326.bin

oleObject29.bin

image327.wmf
BCMH

^


oleObject327.bin

image328.wmf
(

)

AHBCD

^


oleObject328.bin

image329.wmf
AC


oleObject329.bin

image330.wmf
DM


oleObject330.bin

image331.wmf
1

a

>


oleObject331.bin

image31.wmf
1

2

a

<


image332.wmf
3

2

x

a

=


oleObject332.bin

image333.wmf
9

2

x

a


oleObject333.bin

image334.wmf
12


oleObject334.bin

image335.wmf
8


oleObject335.bin

image336.wmf
6


oleObject336.bin

oleObject30.bin

image337.wmf
16


oleObject337.bin

image338.wmf
11

3

7

3

7

45

.

.

aa

A

aa

-

=


oleObject338.bin

image339.wmf
0

a

>


oleObject339.bin

image340.wmf
m

n

Aa

=


oleObject340.bin

image341.wmf
,

mn


oleObject341.bin

image32.wmf
1

1

2

a

<<


image342.wmf
*

N

Î


oleObject342.bin

image343.wmf
m

n


oleObject343.bin

image344.wmf
22

312

mn

-=


oleObject344.bin

image345.wmf
22

543

mn

+=


oleObject345.bin

image346.wmf
22

312

mn

-=-


oleObject346.bin

oleObject31.bin

image347.wmf
22

409.

mn

+=


oleObject347.bin

image348.wmf
log72

a

=-


oleObject348.bin

image349.wmf
log49

a

a


oleObject349.bin

image350.wmf
4

-


oleObject350.bin

image351.wmf
3

-


oleObject351.bin

image33.wmf
1

a

>


image352.wmf
x


oleObject352.bin

image353.wmf
(

)

2

3

log32320

Pxx

=-+-


oleObject353.bin

image354.wmf
6


oleObject354.bin

image355.wmf
4


oleObject355.bin

image356.wmf
7


oleObject356.bin

oleObject32.bin

image357.wmf
5


oleObject357.bin

image358.wmf
0,1

ab

<¹


oleObject358.bin

image359.wmf
5

3

6

4

aa

>


oleObject359.bin

image360.wmf
23

loglog

34

bb

<


oleObject360.bin

image361.wmf
01,1

ab

<<>


oleObject361.bin

image34.wmf
1

2

x

y

æö

÷

ç

÷

=×

ç

÷

ç

÷

ç

èø


image362.wmf
01,01

ab

<<<<


oleObject362.bin

image363.wmf
1,1

ab

>>


oleObject363.bin

image364.wmf
1,01

ab

><<


oleObject364.bin

image365.png




image366.wmf
(

)

2

x

y

=


oleObject365.bin

image367.wmf
1

e

x

y

æö

=

ç÷

èø


oleObject33.bin

oleObject366.bin

image368.wmf
1

2

log

yx

=


oleObject367.bin

image369.wmf
ln

yx

=


oleObject368.bin

image370.wmf
2

2

23

xx

-

=


oleObject369.bin

image371.wmf
2


oleObject370.bin

image372.wmf
2

log3


image35.wmf
2

5

log.

yx

=


oleObject371.bin

image373.wmf
0


oleObject372.bin

image374.wmf
2

-


oleObject373.bin

image375.wmf
(

)

(

)

2

31

3

log4log230

xxx

+++=


oleObject374.bin

image376.wmf
3


oleObject375.bin

image377.wmf
2


oleObject34.bin

oleObject376.bin

image378.wmf
1


oleObject377.bin

image379.wmf
0


oleObject378.bin

image380.wmf
(

)

(

)

2

1

5252

x

x

x

-

-=+


oleObject379.bin

image381.wmf
0


oleObject380.bin

image382.wmf
1


image36.wmf
3

log.

yx

=


oleObject381.bin

image383.wmf
2


oleObject382.bin

image384.wmf
3


oleObject383.bin

image385.wmf
(

)

1

2

log11

x

-³-


oleObject384.bin

image386.wmf
13

x

£<


oleObject385.bin

image387.wmf
13

x

<£


oleObject35.bin

oleObject386.bin

image388.wmf
3

x

£


oleObject387.bin

image389.wmf
3

x

³


oleObject388.bin

image390.wmf
a


oleObject389.bin

image391.wmf
3

3

2

2

aa

=


oleObject390.bin

image392.wmf
3

2

a

a

a

=


image37.wmf
2.

x

y

=


oleObject391.bin

image393.wmf
3

39

22

aa

æö

=

ç÷

èø


oleObject392.bin

image394.wmf
31

2

22

.

aaa

=


oleObject393.bin

image395.wmf
2

x

y

=


oleObject394.bin

image396.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject395.bin

image397.wmf
(

)

2;4

A


image1.wmf
5

3

 

Taa

=


oleObject36.bin

oleObject396.bin

image398.wmf
(

)

;

-¥+¥


oleObject397.bin

image399.wmf
()

rt

StAe

=×


oleObject398.bin

image400.wmf
A


oleObject399.bin

image401.wmf
()

St


oleObject400.bin

image402.wmf
t


image38.wmf
21

5125

x

+

=


oleObject401.bin

image403.wmf
r


oleObject402.bin

image404.wmf
(0),

rt

>


oleObject403.bin

image405.wmf
(

)

(

)

(

)

21

33

log1log211620

x

xx

-

éù

+-+-³

ëû


oleObject404.bin

image406.wmf
(

)

SAABCD

^


oleObject405.bin

image407.wmf
2,3.

SAABaADa

===


oleObject37.bin

oleObject406.bin

image408.wmf
(

)

.

AHSBC

^


oleObject407.bin

image39.wmf
5

.

2

x

=


oleObject38.bin

image40.wmf
1.

x

=


oleObject39.bin

image41.wmf
3.

x

=


oleObject40.bin

image42.wmf
3

.

2

x

=


oleObject1.bin

oleObject41.bin

image43.wmf
(

)

-=

2

log12

x


oleObject42.bin

image44.wmf
=-

3

x


oleObject43.bin

image45.wmf
=-

4

x


oleObject44.bin

image46.wmf
=

3

x


oleObject45.bin

image47.wmf
=

5

x


